
1 

 

 

 

 

 

 

BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH – KHỐI 1 

TUẦN 4 – THÁNG 3/2020 

 Draw a line from each word to corect parts of the body./ Nối từ cho sẵn đúng với 

các bộ phận của cơ thể dưới đây. 
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 Look and make the words with the correct letters. / Hãy nhìn tranh và viết các chữ 

cái còn thiếu vào chỗ trống. 

 

 

                                         Ex:   
                                       
                   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cat 

1. 

 g_at 

2. 

 gra_dpa 

3. 

 butter_ly 
4. 

 _ion 

  

 
 

5.                                                           

 br_ther 
      

6. 

 rect_ngle 
 

7. 

 _strich 
 

8.  

sho_lders 

  
 

9.  

d_ctor 

  
 

10.  

_arrot 
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Read and put a tick  or a cross   / Đọc mẫu câu và tích  vào câu đúng hoặc  
vào câu sai. 

 

0. This is a chair.    

 

 

 

1. This is my sister.  

 

 

 

2. This is a triangle.  

 

 

3. I have two eyes.  

 

 

 

4. This is my mother.  

 

 

 

5. She has four hands.  

 

 

6. This is a fan.   

 

 

 

7. He has five rulers.  

 

8. This is an eraser.  
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  Color the shape follow the instruction./ Tô màu các hình theo hướng dẫn.

  

 

           

 

 

__THE END__ 
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